
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN  

 

  DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 39 CÒN NỢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN  

(Tính đến ngày 4/5/2018) 

STT Họ và tên MSSV Số lượng 

1.  Ngô Kiều Trang  390159 1 

2.  Hoàng Thủy Tiên  390163 1 

3.  Quách Thị Ngân  390168 2 

4.  Nguyễn Hồng Sơn  390209 2 

5.  Đỗ Thị Bích Phương  390219 4 

6.  Bùi Phạm Chí Trung  390227 3 

7.  Ma Seo Kí 390239 4 

8.  Trần Ngọc Huyền  390240 5 

9.  Lê Mai Hoa 390247 1 

10.  Phạm Thị Huyền  390254 1 

11.  Nguyễn Trọng Khôi  390263 3 

12.  Đỗ Thị Mỹ Duyên  390338 2 

13.  Hoàng Thị Phương Lan 390356 2 

14.  Vũ Thị Tuyết Mai 390357 5 

15.  Phùng Thảo Huyền  390362 3 

16.  Phạm Thanh Tuyến  390409 9 

17.  Nguyễn Thị Minh Phương  390418 2 

18.  Dương Thị Thảo  390419 2 

19.  Phạm Thị Tố Linh  390430 1 

20.  Bùi Mỹ Linh  390518 5 

21.  Đậu Thị Hoài Thương  390545 1 

22.  Bùi Thị Khánh Hằng  390558 3 

23.  Nguyễn Phạm Minh Trang  390606 6 

24.  Lại Nhật Quang  390665 2 

25.  Hà Thị Giang  390701 2 

26.  Nguyễn Hà Thu  390710 4 

27.  Lữ Thị Thảo Ly  390754 1 

28.  Hà Thị Mến 390760 1 

29.  Hoàng Thị Diệu Chinh  390780 6 

30.  Lương Trọng Nhân  390782 4 

31.  Hứa Minh Hưởng  390807 1 

32.  Trần Thị Bích Ngọc  390813 2 

33.  Lê Thị Hiền 390831 2 

34.  Nguyễn Thị Hương  390833 1 

35.  Đặng Sơn Hải  390848 1 

36.  Đỗ Thị Thanh Mai 390868 10 

37.  Đặng Tuấn Anh  390872 1 



38.  Hoàng Hoàng Anh 390940 1 

39.  Nguyễn Minh Ngọc  390945 3 

40.  Vũ Thị Hương Ly  391040 1 

41.  Nguyễn Trọng  Thái 391044 11 

42.  Nguyễn Phương Thảo  391055 6 

43.  Lê Quỳnh Anh  391063 1 

44.  Nguyễn Thị Hồng Việt  391065 3 

45.  Đàm Thị Vui  391109 1 

46.  Trần Thị Ngọc Huyền  391125 2 

47.  Nông Thị Lam  391136 2 

48.  Đặng Phúc Nghiêm  391140 1 

49.  Nông Diệu Thuý  391172 3 

50.  Hoàng Văn Dũng  391181 4 

51.  Trịnh Thị Thu Phương  391244 4 

52.  Hoàng Thị Khánh Huyền  391320 3 

53.  Nguyễn Ngọc Phượng  391366 1 

54.  Lê Thu Trang 391368 2 

55.  Nguyễn Hữu Kích  391419 2 

56.  Lê Thị Hà 391427 3 

57.  Nguyễn Văn Nam  391459 1 

58.  Đặng Minh Châu  391464 5 

59.  Lưu Nhật Lệ 391505 3 

60.  Hà Diệu Linh  391510 2 

61.  Nguyễn Văn Trường Sơn  391552 6 

62.  Nguyễn Kim Thúy  391562 1 

63.  Lê Tuấn Minh  391567 5 

64.  Sùng Thị Hồng  391573 2 

65.  Lê Đức Thắng 391615 1 

66.  Trần Thị Bích Phượng  391632 1 

67.  Nguyễn Thị Thúy Anh  391653 2 

68.  Cao Thị Thương  391714 2 

69.  Hoàng Thị Liên 391719 1 

70.  Đinh Thị Thư  391720 8 

71.  Nguyễn Lan Hương  391739 2 

72.  Phạm Minh Phương  391743 1 

73.  Nguyễn Thị Pha  391744 1 

74.  Đinh Thị Như Huế  391769 1 

75.  Bùi Thị Họa 391847 2 

76.  Nguyễn Hữu Quang Anh  391863 4 

77.  Dương Thị Giang  391869 1 

78.  Nông Thị Thu Hợi  391870 1 

79.  Ma Thị Phượng  391872 2 

80.  Tăng Thị Hải Anh  391916 1 



81.  Nguyễn Thị Duyên  391957 1 

82.  Nguyễn Hồng Thơm  391971 1 

83.  Nguyễn Thị Hương  392027 7 

84.  Lê Thị Hương  392037 1 

85.  Vương Thị Hồng Hạnh  392046 10 

86.  Nguyễn Thị Phượng  392060 1 

87.  Trần Thị Thu Hương  392065 1 

88.  Trần Phương Thảo  392068 6 

89.  Trịnh Thùy Dương  392073 2 

90.  Hà Việt Hằng 392103 2 

91.  Lã Ngọc Nam  392123 8 

92.  Dương Thị Hạnh  392153 1 

93.  Duy Thị Thanh Niềm  392211 1 

94.  Lê Thị Hiền 392250 1 

95.  Trần Minh Trang  392253 1 

96.  Phạm Công Khánh Linh  392258 1 

97.  Trần Thị Hương Giang 392262 2 

98.  Nguyễn Dịu Hà  392306 3 

99.  Nguyễn Xuân Trường  392323 1 

100.  Nguyễn Thị Vi Bình  392355 1 

101.  Lê Thị Hà My 392359 1 

102.  Nguyễn Đức Thuận  392372 1 

103.  Nguyễn Thị Thanh Phương  392515 3 

104.  Phạm Thị Như Trang  392527 1 

105.  Nguyễn Hoàng Linh Dung  392533 3 

106.  Nguyễn Hương Lan  392538 1 

107.  Lương Lê Minh  392553 2 

108.  Lý Thu Thảo  392570 5 

109.  Lê Thị Thanh Hoa  392606 1 

110.  Nguyễn Ngọc Bích  392640 1 

111.  Hoàng Ngọc ánh  392709 1 

112.  Lý Hoàng Quý 392712 1 

113.  Lê Thị Hải Yến 392770 1 

114.  Bùi Diệu Linh  392816 1 

115.  Nguyễn Thị Ngọc Liên  392828 2 

116.  Vũ Thục Chi  392845 1 

117.  Nguyễn Tuấn Tú  392873 4 

118.  Trần Thị Ngọc Trang  392914 2 

119.  Nguyễn Minh Hằng  392930 1 

120.  Nguyễn Đức Anh  392937 1 

121.  Trần Minh Trang  392948 2 

122.  Nguyễn Thị Tố Uyên  392949 7 

123.  Phạm Bá Khôi  392952 1 



124.  Nguyễn Thị Ngọc Anh  393026 1 

125.  Hồ Thị Thúy Nga  393106 2 

126.  Nguyễn Bích Ngọc  393131 3 

127.  Phạm Ngọc Thảo  393138 1 

128.  Cao Nguyễn Hải Yến  393152 3 

 

  Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018 

 

   PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  

 

 

 

 

              Phạm Thị Mai 

 

 


